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1. Đặt vấn đề
Khai thác dữ liệu là việc trích xuất các mẫu hoặc 

kiến thức thú vị (không tầm thường, tiềm ẩn, chưa 
biết trước đây và có khả năng hữu ích) từ lượng dữ 
liệu khổng lồ. Sự sẵn có của lượng dữ liệu lớn này đã 
thúc đẩy nhà nghiên cứu chuyển đổi dữ liệu thô thành 
thông tin hữu ích mà các nhà giáo dục có thể sử dụng 
để đưa ra các quyết định sáng suốt và hành động phù 
hợp bằng cách sử dụng EDM.

Tác giả đã áp dụng một trong những kỹ thuật khai 
thác dữ liệu có tên là phân loại để dự đoán kết quả học 
tập của SV ở một trong những môn học khó nhất như 
Cấu trúc dữ liệu trong chương trình Khoa học Máy 
tính. Phân loại là một trong những kỹ thuật học có 
giám sát nhằm xây dựng mô hình phân loại một mục 
dữ liệu thành nhãn lớp được xác định trước. Mục đích 
là dự đoán sản lượng trong tương lai dựa trên dữ liệu 
có sẵn. Cấu trúc dữ liệu được nhà nghiên cứu coi là 
một chủ đề đang được nghiên cứu vì tỷ lệ thất bại cao. 
Dữ liệu được thu thập thông qua việc lấy hồ sơ lớp học 
từ một giảng viên phụ trách bộ môn trong học kỳ 2 của 
năm học 2014-2015 & 2015-2016 với 103 SV đăng ký 
khóa học. Do hầu hết các nghiên cứu tập trung nhiều 
hơn vào việc phân biệt và đánh giá các thuật toán phân 
loại khác nhau trong các lĩnh vực quan tâm khác nhau 
như y tế và giáo dục, nên các tác giả khác đã sử dụng 
hồ sơ nhân khẩu học xã hội của học sinh để dự đoán 
kết quả học tập của học sinh [5], và những tác giả khác 
vẫn sử dụng dữ liệu cho nữ SV, đóng góp của bài viết 
này là sử dụng thuật toán phân loại J48 (dựa trên so 
sánh hiệu suất được thực hiện bởi một số tác giả) trong 

việc tạo ra mô hình dự đoán để dự báo sự thành công 
hay thất bại của SV trong khóa học bằng cách sử dụng 
cả hồ sơ nam và nữ trong giáo dục đại học. Hơn nữa, 
nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ có một số ít tài 
liệu về lĩnh vực này ở Philippines.

Được hướng dẫn bởi các khái niệm và phát hiện 
của nhiều nghiên cứu khác nhau, nghiên cứu này 
nhằm mục đích sử dụng thuật toán phân loại để xây 
dựng một mô hình giúp dự đoán kết quả học tập của 
học sinh trong môn Cấu trúc dữ liệu và cuối cùng sẽ 
cung cấp những hiểu biết sâu sắc hữu ích cho các nhà 
giáo dục trong việc thiết kế lại phương pháp sư phạm 
cho những học sinh gặp khó khăn.
2. Nội dung nghiên cứu

Nghiên cứu này nhằm tạo ra mô hình cây quyết 
định dự đoán sẽ dự báo các yếu tố có ảnh hưởng lớn 
đến kết quả học tập của SV trong khóa học Cấu trúc 
dữ liệu bằng Thuật toán phân loại J48.

Khung nghiên cứu và phạm vi và giới hạn của 
nghiên cứu

Thuật toán được sử dụng trong nghiên cứu này chỉ 
có khả năng dự đoán các giá trị phân loại. Độ chính 
xác của dự đoán chỉ được đánh giá ở mức độ phần 
trăm của các thuộc tính/giá trị được phân loại. Hơn 
nữa, mô hình này chỉ mang tính gợi ý, nghĩa là các 
tiêu chí hoặc thuộc tính khác phải được đưa vào và 
đo lường cẩn thận để đạt được kết quả chính xác hơn.
2.1 Phương pháp

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu này sử dụng thiết 
kế tương quan mô tả bằng cách sử dụng Phân tích dữ 
liệu khám phá (EDA) để khai thác dữ liệu để kiểm tra 

Ứng dụng thuật toán phân loại J48 trong dự đoán 
kết quả học tập của học sinh, sinh viên
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và xác minh dữ liệu nhằm tạo ra thông tin mới và xây 
dựng mô hình phân loại.

Xây dựng mô hình: Mô hình nghiên cứu mô tả 
cách chuẩn bị và trình bày dữ liệu. Hồ sơ của SV cho 
khóa học Cấu trúc dữ liệu được thu thập từ các giảng 
viên phụ trách môn học nói trên tại Trường Cao đẳng 
Công nghệ Thông tin & Truyền thông thuộc Cơ sở 
ESSU Salcedo từ Năm học 2014-2015 đến 2015-
2016. Tổng cộng có 188 hồ sơ đã được thu thập. Hồ 
sơ cho thấy mỗi học sinh đều có mã số học sinh, tên 
học sinh, điểm trong các bài kiểm tra được chia thành 
4 học kỳ (bài kiểm tra 1, câu hỏi 2 đến câu hỏi 11), 
các kỳ thi chuyên ngành (thi sơ bộ, giữa kỳ, thi trước 
và cuối kỳ), điểm thực hành và yêu cầu và điểm thi. 
tổng điểm trung bình. Học sinh phải đạt ít nhất 3.0 để 
vượt qua khóa học. Điều đó có nghĩa là, 3,1 đến 3,5 
được coi là “Điểm có điều kiện” trong khi 3,6 đến 5,0 
là “Không đạt”.
2.2. Chuẩn bị dữ liệu

3 bước để chuẩn bị dữ liệu:
- Loại bỏ hồ sơ học sinh đã rút khỏi lớp học vì có 

thể thiếu một số giá trị liên quan.
- Phân chia thuộc tính điểm cuối cùng thành 7 loại: 

Xuất sắc, Xuất sắc, Rất tốt, Tốt, Khá, Có điều kiện, 
Không đạt

- Sự rời rạc hóa dữ liệu có nghĩa là người ta sẽ sử 
dụng một tập hợp các khoảng được xác định trước và 
nhóm các giá trị trong tương lai theo khoảng đó. Dữ 
liệu sau khi tiền xử lý được tải lên phần mềm WEKA 
để áp dụng thuật toán phân loại. 
2.3. Phân loại dữ liệu: Mục tiêu của nghiên cứu này 
là dự đoán kết quả học tập của học sinh đối với môn 
Cấu trúc dữ liệu. Phân loại được sử dụng ở đây vì đây 
là quá trình đặt một đối tượng vào một lớp hoặc danh 
mục. Cây quyết định được sử dụng để phân loại các 
mẫu chưa biết. Một trong những mục tiêu của phân 
loại là xây dựng cây quyết định có cấu trúc cây giống 
như sơ đồ, với các nút bên trong và nút lá. Tất cả các 
nút bên trong đều có hai hoặc nhiều nút con biểu thị 
việc kiểm tra một thuộc tính. Các nút lá đại diện cho 
nhãn lớp hoặc phân bố lớp. Việc tạo cây quyết định 
bao gồm việc xây dựng cây và cắt tỉa cây. Tất cả các 
ví dụ huấn luyện ở phần đầu đều nằm ở gốc của cây. 
Việc phân vùng được thực hiện đệ quy dựa trên các 
thuộc tính đã chọn. Việc cắt tỉa cây xác định và loại bỏ 
các nhánh phản ánh tiếng ồn và phân vùng ngoại lệ.
2.4. Cây quyết định: ID3 do J. R. Quinlan phát triển 
là thuật toán trung tâm trong việc xây dựng cây quyết 
định. Nó sử dụng tìm kiếm tham lam, từ trên xuống 
trong không gian của các nhánh có thể có mà không 
cần quay lại. Cây quyết định mô tả các quy tắc phân 
chia dữ liệu thành các nhóm. J48 (trong công cụ 

WEKA) xây dựng cây quyết định từ một tập hợp dữ 
liệu huấn luyện theo cách tương tự như ID3 bằng cách 
sử dụng entropy và thu được thông tin. Thuật toán ID3 
sử dụng entropy để tính toán tính đồng nhất của mẫu. 
Nếu mẫu hoàn toàn đồng nhất thì entropy bằng 0 và 
nếu mẫu được chia đều thì nó có entropy bằng 1.

Tại mỗi nút của cây, J48 chọn một thuộc tính của 
dữ liệu để phân chia tập mẫu của nó thành các tập con 
được làm giàu trong lớp này hay lớp khác một cách 
hiệu quả nhất. Tiêu chí của nó là mức tăng thông tin 
được chuẩn hóa (sự khác biệt về entropy) là kết quả 
của việc chọn một thuộc tính để phân tách dữ liệu. 
Thuộc tính có mức tăng thông tin chuẩn hóa cao nhất 
được chọn để đưa ra quyết định. Thuật toán J48 sau đó 
sẽ lặp lại trên các danh sách con nhỏ hơn.

Sau đây là các điều kiện để dừng phân vùng:
- Tất cả các mẫu cho một nút nhất định đều thuộc 

cùng một lớp.
- Không còn thuộc tính nào để phân chia tiếp - biểu 

quyết đa số được sử dụng để phân loại lá.
- Không còn mẫu nào (Apte & Weiss, 1997) 

(Fayyad, 1994 theo trích dẫn của [9]).
2.5. Trích xuất các quy tắc từ cây

Từ nghiên cứu của [9], dưới đây là một số quy tắc 
trích xuất từ cây quyết định:

- Tri thức được biểu diễn dưới dạng luật IF-THEN.
- Một quy tắc được tạo cho mỗi đường dẫn từ gốc 

tới cây.
- Mỗi cặp thuộc tính-giá trị dọc theo một đường 

dẫn tạo thành một kết hợp.
- Các nút lá chứa dự đoán lớp. 5. Con người dễ 

hiểu các quy tắc hơn (Kamber, et.al., 1997)
3. Kết luận

Đối với thí nghiệm này, người nghiên cứu đã sử 
dụng tất cả các thuộc tính (ở dạng số): câu hỏi 1 đến 
câu hỏi 13, điểm thực hành cuối kỳ, điểm trong các 
kỳ thi chính (sơ tuyển, giữa kỳ, sơ tuyển, cuối kỳ) 
và điểm trung bình cuối cùng đã được phân loại như 
(xuất sắc, xuất sắc, rất tốt, tốt, trung bình hoặc có điều 
kiện). Dữ liệu được mã hóa vào ứng dụng MS Excel 
với định dạng tệp CSV (giá trị được phân tách bằng 
dấu phẩy). Tập dữ liệu được chia thành tập huấn luyện 
(80%) và tập kiểm tra (20%). Tập huấn luyện được sử 
dụng để tạo mô hình dự đoán trong khi tập kiểm tra 
được sử dụng để xác thực tính chính xác của mô hình. 
Điều đáng chú ý từ cây là học sinh phải thực hiện tốt 
hơn trong các kỳ thi lớn để có điểm trung bình cuối kỳ 
được cải thiện. Hình 3 cho thấy mã giả của mô hình 
đã phát triển trong đó các thuộc tính khác nhau như 
Kỳ thi sơ tuyển, Bài kiểm tra 13, Bài kiểm tra 2 và 
Bài kiểm tra cuối kỳ được mô tả . Điều này có nghĩa 
là nếu một học sinh đạt điểm từ 1,85 trở lên, tương 
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tự như vậy trong bài kiểm tra 13 và bài kiểm tra 2 thì 
học sinh đó có thể sẽ nhận được điểm trung bình cuối 
kỳ “rất tốt” ở môn học đó. Tuy nhiên, nếu một học 
sinh nhận được điểm thấp hơn 1,85 trong Bài kiểm tra 
trước cuối kỳ và bài kiểm tra 13 thấp hơn 2,32, thì rất 
có thể học sinh đó sẽ chỉ nhận được điểm “Khá” trong 
môn học đó. 

Để đo lường độ chính xác của việc phân loại, Bảng 
II đưa ra hiệu suất dự đoán được thực hiện bởi công cụ 
đánh giá của WEKA. Tập hợp các phép đo được lấy 
từ dữ liệu huấn luyện. Nó hiển thị số liệu thống kê về 
dự đoán chính xác của bộ phân loại để phân loại đúng 
lớp. Rõ ràng là 92,68% \là độ chính xác của dự đoán, 
nghĩa là chỉ có khoảng 7% trường hợp được phân loại 
sai. Sai số tuyệt đối trung bình của xác suất là 0,08 và 
sai số bình phương trung bình gốc là 0,20, nghĩa là 
căn bậc hai của tổn thất bậc hai. Tổng số tập dữ liệu 
huấn luyện sau khi phân tách là 82. Lỗi không phải là 
1 hoặc 0 vì nó không phân loại chính xác tất cả các 
mẫu huấn luyện. Hình 4 là mô hình dự đoán của thuật 
toán phân loại. Mô hình mô tả yếu tố dự đoán mạnh 
nhất hoặc biến số có ảnh hưởng lớn đến kết quả học 
tập của học sinh trong môn Cấu trúc dữ liệu. Nó cho 
thấy rằng học sinh phải thể hiện tốt nhất trong các kỳ 
thi chuyên ngành để đạt được ít nhất điểm trung bình 
cuối kỳ rất tốt.

Hai kỳ thi chính – Kỳ thi sơ tuyển và Kỳ thi cuối 
kỳ được hiển thị trong cây quyết định với thuộc tính 
được dự đoán mạnh nhất là kỳ thi trước. Khi một học 
sinh đạt điểm trung bình cuối cùng nhỏ hơn hoặc bằng 
1,85, một thuộc tính khác Câu đố 13 (tức là trong học 
kỳ cuối cùng của học kỳ) sẽ được đánh giá. Nếu học 
sinh đạt 1,71 trở lên và bài kiểm tra 2 (đầu học kỳ) 
cũng cao hơn 2,91 thì rất có thể điểm trung bình cuối 
kỳ của học sinh sẽ là “Rất tốt” nếu không là “Tốt”.

Cây quyết định cũng cho thấy rằng một học sinh 
cụ thể sẽ chỉ được đánh giá “tốt” hoặc “khá” nếu học 
sinh đó không làm tốt bài kiểm tra cuối kỳ, bài kiểm 
tra 4 và bài kiểm tra 13 nếu không sẽ đạt điểm “Rất 
tốt”. “ Xếp hạng. 

Chủ đề cấu trúc – đó là Bài kiểm tra trước, Bài 

kiểm tra cuối kỳ, Câu đố 13, Câu đố 2 và Câu hỏi 4, 
trong đó Bài kiểm tra trước khi kết thúc được gọi là 
nút gốc. Các con số dưới mỗi nút lá là điểm đánh giá 
cuối cùng của SV trong khóa học. Các ô vuông thể 
hiện sự phân loại là Vergy Good, Good hoặc Fair. Cây 
cho thấy rằng học sinh cần phải nắm vững các bài học 
trong giai đoạn sơ cấp và giữa kỳ vì các bài kiểm tra 
ở học kỳ trước và cuối kỳ hầu hết được lấy từ các bài 
học trước đó (tiền sơ bộ và giữa kỳ), đó là lý do tại sao 
yếu tố dự báo mạnh nhất từ thí nghiệm này là bài kiểm 
tra trước cuối kỳ. tiết lộ thêm rằng các khái niệm nền 
tảng vững chắc là rất quan trọng để vượt qua môn học. 

Một kỹ thuật khai thác dữ liệu có tên là phân loại 
đã được sử dụng để dự đoán kết quả học tập của học 
sinh. Cụ thể, nghiên cứu này sử dụng thuật toán phân 
loại J48 để tạo ra mô hình dự đoán hiệu quả dựa trên 
dữ liệu lịch sử của học sinh để phân loại các thuộc tính 
vào từng lớp/loại. Từ mô hình dự đoán, học sinh cần 
có kiến thức nền tảng vững chắc về các lĩnh vực học 
tập của môn học để có thể đạt kết quả tốt nhất trong kỳ 
thi chuyên ngành nhằm đạt điểm đậu trong khóa học. 
Các kỳ thi chính (Pre-final & Final) và các bài kiểm 
tra đầu học kỳ được coi là yếu tố góp phần nâng cao 
kết quả học tập của SV. Nếu không, học sinh sẽ có khả 
năng trượt hoặc bị điểm trung bình kém nếu 2 trong 
số các kỳ thi chính có điểm thấp hơn 3.0. Kết quả đạt 
tỷ lệ dự đoán chính xác 92,68% sau khi áp dụng thuật 
toán phân loại.
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